
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2017-I/CQ-XDGT (K63XDGT), Ngành CNKT xây dựng - giao thông 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CTSV ngày       /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  17020308 Trần Việt Hồng 25/01/1999 90 Xuất sắc 

2.  17020556 Đỗ Minh Khang 10/06/1999 90 Xuất sắc 

3.  17020557 Nguyễn Đức Mạnh 16/11/1999 90 Xuất sắc 

4.  17020559 Vũ Văn Thắng 03/03/1999 90 Xuất sắc 

5.  17020442 Đặng Ngọc Trung 02/09/1999 75 Khá 

 
Ấn định danh sách có 05 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 
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Lớp QH-2018-I/CQ-XD (K63XD), Ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CTSV ngày       /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  18020158 Cao Thị Phương Anh 24/04/2000 85 Tốt 

2.  18020139 Hứa Phạm Kiều Anh 23/10/2000 95 Xuất sắc 

3.  18020404 Cao Ngọc Dương 29/10/2000 82 Tốt 

4.  18020389 Nguyễn Hải Dương 09/04/2000 80 Tốt 

5.  18020395 Vũ Triều Dương 02/02/2000 80 Tốt 

6.  18020311 Trịnh Đức Đô 17/01/2000 82 Tốt 

7.  18020333 Bùi Anh Đức 26/11/2000 80 Tốt 

8.  18020478 Nguyễn Vũ Hiệp 03/01/2000 90 Xuất sắc 

9.  18020518 Nguyễn Xuân Hiếu 01/05/2000 80 Tốt 

10.  18020536 Bùi Việt Hoàn 05/03/2000 90 Xuất sắc 

11.  18020558 Nguyễn Huy Hoàng 16/07/2000 92 Xuất sắc 

12.  18020595 Phạm Hữu Hùng 26/02/2000 80 Tốt 

13.  18020668 Trần Văn Huynh 19/08/2000 95 Xuất sắc 

14.  18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 80 Tốt 

15.  18020733 Nguyễn Công Ki n 20/04/2000 96 Xuất sắc 

16.  18020739 L  Tuấn Kiệt 02/04/2000 86 Tốt 

17.  18020843 Hoàng Đức Long 05/08/2000 0 Kém 

18.  18020825 L  Việt Long 28/12/2000 75 Khá 

19.  18020809 Nguyễn Đình Long 06/12/2000 80 Tốt 

20.  18020785 Nguyễn Doãn Lợi 16/02/2000 82 Tốt 

21.  18020900 Lương Tuấn Minh 02/01/2000 80 Tốt 

22.  18020978 Nguyễn Đình Minh Nhật 11/12/2000 80 Tốt 

23.  18021005 Mạc Tất Phú 28/12/2000 80 Tốt 

24.  18021012 Lê Huy Phúc 10/10/2000 80 Tốt 

25.  18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 02/10/2000 85 Tốt 

26.  18021088 Nguyễn Trọng Sơn 26/03/2000 92 Xuất sắc 

27.  18021119 Đỗ Minh Tân 05/11/2000 80 Tốt 

28.  18021180 Nguyễn Tiến Thành 18/08/2000 80 Tốt 

29.  18021164 Tạ Minh Thắng 11/04/2000 80 Tốt 

30.  18021201 Nguyễn Trọng Thập 14/10/2000 85 Tốt 

31.  18021234 Đậu Ngọc Thịnh 20/07/1998 80 Tốt 

32.  18021281 Nguyễn Văn Toàn 03/04/2000 0 Kém 

33.  18021347 Đỗ Quốc Trượng 17/06/2000 80 Tốt 

34.  18021423 Đào Minh Việt 17/01/2000 82 Tốt 

 
Ấn định danh sách có 34 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2019-I/CQ-XD (K64XD), Ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CTSV ngày       /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  19020879 L  Đức Anh 07/02/2001 80 Tốt 

2.  19020878 L  Hải Anh 27/03/2001 100 Xuất sắc 

3.  19020881 L  Tuấn Anh 18/09/2001 84 Tốt 

4.  19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 100 Xuất sắc 

5.  19020882 Phạm Quang Anh 04/01/2001 82 Tốt 

6.  19020877 Trần Minh Anh 05/01/2001 80 Tốt 

7.  19020880 Trịnh Đình Đức Anh 22/05/2001 80 Tốt 

8.  19020885 Mai Văn Bộ 29/03/2001 82 Tốt 

9.  19020886 Trương Trọng Chiến 26/05/2001 70 Khá 

10.  19020887 Nguyễn Văn Chinh 15/03/2001 80 Tốt 

11.  19020888 Nguyễn Quốc Chung 15/03/2001 75 Khá 

12.  19020905 Nguyễn Mạnh Dũng 29/03/2001 82 Tốt 

13.  19020910 L  Ngọc Duy 04/06/2001 79 Khá 

14.  19020909 Nguyễn Quang Duy 16/03/2001 79 Khá 

15.  19020906 Ngô Đình Dương 28/06/2001 82 Tốt 

16.  19020907 L  Công Dưỡng 24/03/2000 70 Khá 

17.  19020893 Phạm Tuấn Đạt 24/04/2001 75 Khá 

18.  19020894 Phan Quốc Đạt 31/03/2001 80 Tốt 

19.  19020891 Tống Xuân Đạt 15/10/2001 82 Tốt 

20.  19020890 Trần Quang Đạt 31/10/2001 90 Xuất sắc 

21.  19020892 Trần Tiến Đạt 28/02/2001 79 Khá 

22.  19020889 Trương Quốc Đạt 01/01/2001 80 Tốt 

23.  19020895 Hà Văn Đông 16/04/2001 82 Tốt 

24.  19020897 Hoàng Văn Đức 02/12/2001 82 Tốt 

25.  19020896 L  Đàm Hồng Đức 27/04/2001 82 Tốt 

26.  19020901 Phan Xuân Đức 15/06/2001 90 Xuất sắc 

27.  19020898 Trần L  Đức 14/12/2001 82 Tốt 

28.  19020902 Văn Ngọc Đức 20/10/2000 77 Khá 

29.  19020900 Vũ Minh Đức 10/06/2001 0 Kém 

30.  19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 85 Tốt 

31.  19020913 Cù Thanh Hà 06/09/2001 80 Tốt 

32.  19020914 Phạm Hoàng Hà 07/07/2001 84 Tốt 

33.  19020912 Trần Văn Hà 17/10/2001 70 Khá 

34.  19020916 Nguyễn Văn Hân 09/10/2001 82 Tốt 

35.  19020918 Đỗ Hoàng Hiệp 18/11/2001 80 Tốt 

36.  19020917 Nguyễn Khánh Hiệp 05/01/2001 75 Khá 

37.  19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 100 Xuất sắc 

38.  19020920 Phạm Trung Hiếu 23/02/2001 84 Tốt 

39.  19020922 Đào Mạnh Hoàng 29/03/2001 80 Tốt 

40.  19020923 Đặng Thế Hoàng 04/06/2001 80 Tốt 

41.  19020925 Nguyễn Huy Hoàng 22/02/2001 77 Khá 

42.  19020924 Trần Huy Hoàng 13/07/2001 72 Khá 

43.  19020926 Bùi Đình Học 09/01/2001 82 Tốt 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

44.  19020932 Đồng Văn Huy 07/06/2001 86 Tốt 

45.  19020931 Lê Xuân Huy 09/12/2001 80 Tốt 

46.  19020935 Nguyễn Đức Huy 27/05/2001 80 Tốt 

47.  19020933 Phạm Quốc Huy 01/03/2000 84 Tốt 

48.  19020936 Phạm Thị Huyền 31/07/2001 90 Xuất sắc 

49.  19020930 Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng 20/08/1999 90 Xuất sắc 

50.  19020929 Nguyễn Thái Hưng 08/01/2001 82 Tốt 

51.  19020928 Trần Duy Hưng 10/02/2001 80 Tốt 

52.  19020937 Hoàng Xuân Khoa 30/04/2001 80 Tốt 

53.  19020938 Bùi Đình Khôi 17/12/2001 80 Tốt 

54.  19020941 Hoàng Hách Trung Kiên 17/07/2001 84 Tốt 

55.  19020939 Hoàng Kim Trung Kiên 23/09/2000 84 Tốt 

56.  19020940 Vũ Trung Ki n 16/12/2001 70 Khá 

57.  19020942 Nguyễn Hoàng Linh 25/01/2001 90 Xuất sắc 

58.  19020944 Trương Thành Long 23/01/2001 0 Kém 

59.  19020943 L  Đức Lộc 21/10/2001 80 Tốt 

60.  19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 0 Kém 

61.  19020946 Phạm Đức Lương 01/10/2000 80 Tốt 

62.  19020947 Hoàng Viết Lưu 24/01/2001 70 Khá 

63.  19020948 Hà Văn Mạnh 23/01/2001 90 Xuất sắc 

64.  19020951 Hoàng Công Mạnh 09/08/2001 75 Khá 

65.  19020950 Hoàng Văn Mạnh 03/04/2000 80 Tốt 

66.  19020949 Vũ Đức Mạnh 11/01/2001 80 Tốt 

67.  19020952 Đào Uy n Minh 27/10/2001 0 Kém 

68.  19020953 Hán Văn Minh 19/06/2001 84 Tốt 

69.  19020955 Mai Văn Minh 11/12/2001 0 Kém 

70.  19020954 Vũ Đình Minh 16/09/2001 90 Xuất sắc 

71.  19020960 Đặng Phương Nam 07/04/2001 82 Tốt 

72.  19020957 Đỗ Thành Nam 23/10/2001 75 Khá 

73.  19020961 Ngọ Hải Nam 09/05/2001 80 Tốt 

74.  19020959 Nguyễn Hồ Nam 22/11/2001 82 Tốt 

75.  19020956 Nguyễn Ngọc Nam 22/07/1999 80 Tốt 

76.  19020962 Nguyễn Cảnh Nguy n 06/04/2001 82 Tốt 

77.  19020963 Trần Văn Ninh 28/04/2001 69 Khá 

78.  19020964 Đoàn Dương Phúc 25/12/2001 80 Tốt 

79.  19020965 Trần Duy Phúc 13/08/2001 82 Tốt 

80.  19020966 Cao Thanh Phương 11/11/2001 82 Tốt 

81.  19020970 Phạm Minh Quang 24/03/2001 90 Xuất sắc 

82.  19020968 Hà Duy Quân 06/01/2001 78 Khá 

83.  19020967 Nguyễn Đăng Quân 20/06/2001 82 Tốt 

84.  19020971 Nguyễn Ngọc Sơn 18/11/2001 82 Tốt 

85.  19020972 Thân Văn Sơn 21/03/2001 80 Tốt 

86.  19020973 Trịnh Công Sơn 27/04/2001 65 Khá 

87.  19020975 Đỗ Trung Tá 26/04/2001 80 Tốt 

88.  19020976 Phạm Hoàng Thạch 04/02/2001 80 Tốt 

89.  19020978 Đinh Hồng Thái 22/08/2001 80 Tốt 

90.  19020977 Nguyễn Văn Thái 01/01/2001 84 Tốt 

91.  19020981 Nguyễn Thị Thảo 14/10/2001 80 Tốt 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

92.  19020979 Nguyễn Hữu Thắng 07/08/1997 82 Tốt 

93.  19020980 Nguyễn Xuân Thắng 05/06/2001 80 Tốt 

94.  19020982 Tạ Huy Thi n 14/01/2001 82 Tốt 

95.  19020983 Nguyễn Văn Thông 27/06/2001 85 Tốt 

96.  19020984 Nguyễn Văn Thường 03/06/2001 0 Kém 

97.  19020987 Vũ Huy Trình 20/08/2001 80 Tốt 

98.  19020988 Nguyễn Văn Trung 02/10/2001 80 Tốt 

99.  19020990 Bùi Văn Trường 12/06/2001 80 Tốt 

100.  19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 79 Khá 

101.  19020991 Nguyễn Thành Trưởng 27/07/2001 82 Tốt 

102.  19020994 Nguyễn Văn Tuyến 20/10/2001 77 Khá 

103.  19020995 Nghi m Xuân Việt 28/09/2001 80 Tốt 

104.  19020996 Đỗ Thành Vinh 13/08/2001 80 Tốt 

105.  19020997 Chu Nguy n Vũ 24/08/2001 90 Xuất sắc 

 
Ấn định danh sách có 105 sinh viên./. 

 


